6
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2026



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 12/9/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp
Hồi 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng; cách Tp. Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc, cách Tp. Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10km/h.
Dự báo diễn biến ATNĐ 24-36 giờ tới:
- 04h ngày 14/9: vị trí tâm ATNĐ khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị; sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h. Vùng nguy hiểm: 15,5-19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây Kinh tuyến 110,0E. Cấp độ RRTT: cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị. 
- 16h ngày 14/9: vị trí tâm ATNĐ khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h; suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió < cấp 6. Vùng nguy hiểm: 17,0-19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây Kinh tuyến 108,5E. Cấp độ RRTT: cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ); khu vực ven biển Hà Tĩnh-Quảng Trị.
Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Ngày và đêm 13/9, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực phía Nam Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Ngoài ra, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nam Quảng Trị đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/11/9-19h/12/9): Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng tại Tp. Huế mưa từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm; một số trạm mưa lớn như: Tà Long (Quảng Trị) 281mm; Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 699mm; A Lưới (Tp. Huế) 349mm; Cầu Hương An (Tp. Đà Nẵng) 365mm; Đầu mối hồ Vĩnh Trinh (Tp. Đà Nẵng) 363mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 252mm.
 - Mưa đêm (19h/12/9-07h/13/9): Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, riêng Quảng Trị, Huế cục bộ có nơi trên 150mm, tại Tp. Đà Nẵng mưa đã giảm từ đêm ngày 12/9; một số trạm mưa lớn như: Đồn BP Cảng Chân Mây (Huế) 348mm; Xuân Lộc (Huế) 324mm; A Đớt (Huế) 295mm; A Vao (Quảng Trị) 233mm; thủy điện La Tó (Quảng Trị) 169mm; A Bung (Quảng Trị) 166mm.
- Mưa 3 ngày (19h/09/9-07h/13/9): Khu vực Trung Bộ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-400mm; riêng tại Tp. Huế cục bộ có nơi trên 600mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.284mm; Nhâm (Huế) 717mm; A Đớt (Huế) 685mm; Xuân Lộc (Huế) 667mm; Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 580mm; Tà Long (Quảng Trị) 536mm; A Vao (Quảng Trị) 525mm; Hải Vân (Đà Nẵng) 561mm.
Dự báo:
- Ngày và đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Tp. Đà Nẵng có mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
- Đêm 13/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
- Ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: cấp 2.
3. Tin cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng
Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng còn ở mức thấp, dưới BĐ1; riêng một số sông tại Huế, Lâm Đồng ở mức BĐ1-BĐ2. Mực nước một số sông lúc 07h/13/9/2026 như sau: 
- Sông Hương (TP. Huế) tại trạm Kim Long là 1,38m, trên BĐ1 là 0,38m. 
- Sông Bồ (TP. Huế) tại trạm Phú Ốc là 1,59m, trên BĐ1 là 0,09m.
- Sông Cam Ly (Lâm Đồng) tại trạm Thanh Bình là 832,42m, trên BĐ2 là 0,42m.
- Sông Đắk Nông (Lâm Đồng) tại trạm Đắk Nông là 589,96m, trên BĐ2 là 0,46m.
Dự báo: Từ ngày 13-16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ, đỉnh lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị lên BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Tp Huế, sông Vu Gia (Tp Đà Nẵng) lên trên mức BĐ1.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2.


II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 13/9/2026, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.540 phương tiện/211.734 người biết diễn biến, hướng đi của ATNĐ để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:
- Hoạt động tại khu vực Hoàng Sa và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: 1.586 tàu/6.297 người;
- Hoạt động tại khu vực khác: 4.987 tàu/20.635 người;
- Neo đậu tại các bến: 46.967 tàu/184.802 người.
Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và chủ động di chuyển vòng tránh.
2. Nuôi trồng thủy sản
Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk là 208.559 ha, trong đó nuôi nước mặn là 56.510 ha và 152.049 ha nuôi nước ngọt); nuôi trồng thủy sản lồng bè 234.194 ô lồng; chòi canh 3.329 chiếc.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL (m)
(từ 22/8-15/9)

	Sơn La
	7h
	12/9
	210,55
	110,94
	989
	0
	213

	
	
	13/9
	210,86
	111,36
	556
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	12/9
	109,42
	8,79
	794
	787
	115

	
	
	13/9
	109,60
	7,27
	246
	239
	

	Tuyên Quang
	7h
	12/9
	115,44
	47,05
	217
	0
	118

	
	
	13/9
	115,83
	47,20
	217
	0
	

	Thác Bà
	7h
	12/9
	54,88
	21,66
	270
	0
	58

	
	
	13/9
	54,95
	21,63
	340
	0
	


2. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện khác
- Về hồ chứa thủy điện (các hồ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên), cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Khu vực Bắc Trung Bộ có 05 hồ (A Lưới: 946/989; Đakrong 1: 594/610; Đăkrong 3: 1264/1301; La Trọng: 158/160; La Tó: 202/208); khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 02 hồ (Đak Mi  3: 151/145; Za Hưng: 308/347); khu vực Tây Nguyên có 13 hồ (Đa Dâng 2: 109/156; Đăk Pô Cô: 150/274; Đăk R’Tih (bậc dưới): 134/206; Đăk R’Tih (bậc trên): 100/139; Đồng Nai 5: 120/361; Đăksrong 3A: 309/445; Đrây Hlink 1: 100/350; Ia Grai 1: 107/130; Ia Grai 2: 127/166; Pleikrong: 400/536; Sê San 3: 161/647; Sê San 4: 448/1123; Sê San 4A: 658/1123).
- Về hồ chứa thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa; hiện đạt 70-94% dung tích thiết kế. Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa; đạt 40-74% dung tích thiết kế; 04 hồ xả tràn và phát điện (Cửa Đạt xả 176 m3/s; Đá Hàn xả 70 m3/s; Đá Bạc xả 5 m3/s; Tả Trạch xả 39 m3/s). Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 1.779 hồ chứa; đạt 49-74% dung tích thiết kế; 08 hồ xả tràn và phát điện (Đăk Bla xả 96 m3/s; Nước Trong xả 13 m3/s; Ia Mơr xả 26m3/s; Ayun Hạ xả 92 m3/s; Hoàng Ân xả 14 m3/s; Pleipai xả 21 m3/s; Cẩm Hang xả 5 m3/s; Sông Phan xả 11 m3/s). 
3. Tình hình đê điều
Các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có tổng chiều dài 516km (đê dưới cấp III). Trong đó, có 57 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu và 01 công trình đang thi công dở dang (sửa chữa đê tả Nghèn) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 12/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã có Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển Đông.
- Ngày 12/9/2026, Bộ Tổng tham mưu và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã ban hành công điện chỉ đạo các lực lượng chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển Đông và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Ngày 11/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia đã có văn bản số 50/BCĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Ngày 08/9/2026, Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia có văn bản số 49/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.
- Ngày 12/9/2026, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng an toàn trước ATNĐ và nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tới 22 triệu thuê bao các tỉnh/TP chịu ảnh hưởng; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương đã nhận và triển khai các Công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia về ứng phó với ATNĐ và mưa lớn, lũ; tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo, tổ chức kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền; hỗ trợ người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn; tổ chức phân luồng giao thông khu vực ngập sâu, sạt lở.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh ban đầu của các tỉnh/Tp: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Đồng Nai, do ảnh hưởng của ATNĐ và mưa lớn từ ngày 09-12/9 đã gây ngập úng, thiệt hại như sau (số liệu tính đến 07h ngày 13/9/2026): 
- Tỉnh Quảng Trị: 
+ Nhà ngập lụt/ di dời: 59 nhà bị ngập lụt; di dời 129 hộ nơi an toàn tại xã Lao Bảo.
+ Giao thông: 10 điểm đường, cầu, ngầm tràn bị ngập lụt, chia cắt cục bộ tại xã La Lay, A Dơi, Đakdrông, Trường Sơn và Trường Ninh (nước ngập sâu từ 0,3-0,7m) người và phương tiện giao thông không đi lại được. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện di chuyển qua lại.
- TP. Đà Nẵng: 
+ Sơ tán dân: 101 hộ có nguy cơ cao bị sạt lở tại các xã Hùng Sơn, Tây Giang và Đông Giang đã được lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.
+ Đường cao tốc Túy Loan - La Sơn sạt lở nhỏ, không ảnh hưởng đến lưu thông. Một số tuyền đường (04 điểm) thuộc 04 xã Trà Linh, Trà Vân, Sơn Cẩm Hà và Quế Phước bị sạt đất với khối lượng nhỏ, không ảnh hưởng đến giao thông, đi lại. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng theo dõi, khắc phục hậu quả.
- TP. Huế: 
+ 01 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 01 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm khi neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An (không gây thiệt hại về người).
+ 02 vị trí sạt lở ta luy dương tại Quốc lộ 49 (vị trí Km 67+800; Km 75+830), với tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150m3; lực lượng tại chỗ đã cắm biển cảnh báo, khắc phục ban đầu để đảm bảo giao thông.
- Tỉnh Quảng Ngãi: 63,2ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Tỉnh lộ ĐT.623B đoạn qua ngầm tràn Thạch Nam bị ngập 0,5m vào hồi 6h00/12/9, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm. 
- Tỉnh Lâm Đồng: Cơ bản đã hết ngập, các tuyến giao thông đã thông tuyến.
[bookmark: _GoBack]- Thành phố Đồng Nai: Các hộ dân cơ bản đã hết ngập. Một số tuyến đường giáp tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn ngập cục bộ khoảng 0,6-0,8m, các phương tiện giao thông chưa thể đi lại được; lực lượng địa phương hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng, ghe tại các khu vực nêu trên.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại các Công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với ATNĐ trên biển Đông và mưa lũ.
2. Các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thủy sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Quản lý TNN;
- Văn phòng BCĐ PTDSQG;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
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Nguyễn Thượng Hiền


Trưởng ca trực:			Nguyễn Tôn Quân
Trực T1: 			Nguyễn Đức Thắng
Trực T2: 		              Lê Hồng Phát
Trực T3: 		              Đào Việt Anh





